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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ......................................                                                                                                                             ..................., ngày .... tháng .... năm 2010
PHỤ LỤC 1: CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
Phụ lục 1a: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống và thông tin thanh niên
(Kèm theo báo cáo số:         BC/ĐTN, ngày      tháng    năm 2010)
	Học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn
	Giáo dục chính trị,
 tư tưởng
	Giáo dục truyền thống
	Giáo dục pháp luật
	Đội tuyên truyền thanh niên
	Tổng số
 báo cáo viên
	Tổng số tuyên truyền viên
	Tổng số chi đoàn có tài liệu sinh hoạt


	Tổng số Đoàn cơ sở có báo cáo Đoàn, Hội, Đội

	Số lớp, hội nghị được tổ chức
	Số ĐVTN được học tập (lượt)
	Số lớp, hội nghị được tổ chức
	Số ĐVTN được học tập (lượt)
	Số lớp, đợt được tổ chức
	Số ĐVTN tham gia (lượt)
	Tổng số CLB pháp luật
	Tổng số lớp, đợt tổ chức
	Số ĐVTN tham gia (lượt)
	Tổng số đội TCM
	Số ĐVTN tham gia
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
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Phụ lục 1b: Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"
	Xem, tọa đàm, trao đổi các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Bác
	Hội thi, cuộc thi về "Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
	Thi về các tấm gương tuổi trẻ làm theo lời Bác
	Lớp học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh
	Xây dựng tủ sách "Học tập và làm theo lời Bác"
	Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"
	Số Chi Đoàn có nhật ký làm theo lời Bác

	Số lần
 tổ chức
	Số ĐVTN tham gia
	Số lần
 tổ chức
	Số ĐVTN tham gia
	Số lần
 tổ chức
	Số ĐVTN tham gia
	Tổng số lớp
	Số ĐVTN tham gia
	Tổng số
 tủ sách
	Tổng số sách, tài liệu
	Số tập thể đạt được
	Số ĐVTN đạt được
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PHỤ LỤC 2: CÔNG TÁC CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
Phụ lục 2a: Công tác đoàn viên

	TS đoàn viên
	Cơ cấu đoàn viên
	Phát triển đoàn viên
	Quản lý đoàn viên
	Công tác 
kiểm tra

	
	Số ĐV khối nông thôn
	Số ĐV khối đô thị
	Số ĐV khối công nhân
	Số ĐV khối công chức, viên chức
	Số ĐV khối trường học
	Số ĐV khối LLVT
	Số ĐV dân tộc
	Số ĐV tôn giáo
	TS ĐV kết nạp mới
	Kết nạp từ hội viên
	Kết nạp từ đội viên
	Số ĐV chuyển đến
	Số ĐV chuyển đi
	Số ĐV trưởng thành
	Số đoàn KT thực hiện NQ, điều lệ Đoàn
	Số đơn vị kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2b: Công tác cán bộ

	Cán bộ Đoàn chuyên trách
	Số cán bộ Đoàn được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
	Luân chuyển cán bộ
	Bồi dưỡng,
 phát triển Đảng

	Tổng số
	Cấp Tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số ĐVƯT
	Tổng số ĐVƯT được kết nạp Đảng
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Phụ lục 2c: Xếp loại Đoàn cơ sở, Chi đoàn và đoàn viên

	Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở
	Chi đoàn
	Đoàn viên

	Tổng số
	Xếp loại (%)
	Thành lập mới
	Giải thể
	Tổng số
	Xếp loại (%)
	Thành lập mới
	Giải thể
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	Vững mạnh
	Khá
	TB
	Yếu
	
	
	
	Vững mạnh
	Khá
	TB
	Yếu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 3: PHONG TRÀO "5 XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC"
6 THÁNG ĐẦU NAM 2010
Phụ lục 3a: Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	CLB, quỹ, giải thưởng hỗ trợ sáng kiến
	Chương trình, dự án phát triển KT-XH
	Mô hình phát triển KT-XH
	Công trình 
thanh niên

	Tổng số
	Giá trị làm lợi (Tr.đ)
	Tổng số
	Số ĐVTN được hỗ trợ
	Tổng số tiền hỗ trợ (Tr.đ)
	Tổng số CT, DA
	Số TN tham gia
	Trị giá tiền (Tr.đ)
	Làng, khu kinh tế TN
	Hợp tác xã, tổ hợp tác kinh tế TN
	Trang trại trẻ
	Tổng số
	Số TN tham gia
	Tổng trị giá tiền (Tr.đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số TN tham gia
	Tổng số
	Số TN tham gia
	Tổng số
	Số TN tham gia
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Phụ lục 3b: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
	Tổng số lượt ĐVTN hiến máu nhân đạo
	Hoạt động xóa mù chữ
	Bảo vệ môi trường
	Phòng chống HIV/AIDS ma túy, mại dâm
	Hỗ trợ,
 tu sửa nhà tình nghĩa
	Giúp đỡ gia đình TBLS, GĐCS
	Khám, chữa bệnh cho nhân dân

	
	Số lớp được tổ chức
	Số ĐVTN tham gia (lượt)
	Tuyên truyền giáo dục, tập huấn
	Mô hình CLB, đội, nhóm
	Tuyên truyền giáo dục, tập huấn
	Mô hình CLB, đội, nhóm
	Số nhà
	Trị giá tiền
(tỷ. đ)
	Số gia đình
	Trị giá tiền (Tr.đ)
	Số người
	Trị giá tiền (Tr.đ)

	
	
	
	Số lớp, đợt tổ chức
	Số ĐVTN tham gia
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
	Số lớp, buổi đợt tổ chức
	Số TN tham gia
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
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Phụ lục 3c: Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
	Nghe nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế
	Giữ gìn trật tự an toàn giao thông
	Số thanh thiếu niên chậm tiến được cảm hóa
	Đội TNXK 
an ninh
	Mô hình
 chi đoàn dân quân tự vệ
	Số tiền ủng hộ ĐVTN nhập ngũ (Tr.đ)
	Số tiền ủng hộ chiến sỹ, biên giới, hải đảo (Tr.đ)

	Số buổi
	Số ĐVTN tham gia
	Tuyên truyền
	Hội thảo, tập huấn
	CLB đội, nhóm ATGT
	
	Số đội
	Số ĐVTN tham gia
	
	
	

	
	
	Số đợt
	Số ĐVTN tham gia
	Số buổi, lớp
	Số ĐVTN tham gia
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
	
	
	
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
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Phụ lục 3d: Xung kích thực hiện cải cách hành chính
	Tuyên truyền về CCHC
	Hội thi tìm hiểu
	Tập huấn về CCHC
	Đề tài, sáng kiến,
 ý tưởng sáng tạo CCHC
	Mô hình "Công sở văn minh"
	Mô hình "Văn hóa doanh nghiệp"

	Số đợt tuyên truyền
	Số ĐVTN tham gia
	Số Hội thi
	Số ĐVTN tham gia
	Số lớp được tổ chức
	Số cán bộ được tập huấn
	Tổng số
	Giá trị làm lợi (Tr.đ)
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
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Phụ lục 3e: Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế
	Tuyên truyền đối ngoại, tập huấn kiến thức hội nhập quốc tế
	Quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước
	Học tập kinh nghiệm ở nước ngoài
	Các chương trình dự án đầu tư của nước ngoài

	Số đợt tuyên truyền
	Số ĐVTN tham gia
	Số DN trẻ
	Số sản phẩm
	Tổng số đoàn
	Tổng số TN     tham gia
	Các chương trình, dự án
	Trị giá tiền (Tr.đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 4: PHONG TRÀO "4 ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP" 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
Phụ lục 4a: Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ
	Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ
	Hoạt động nghiên cứu khoa học
	Chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật
	Quỹ học bổng
	Phổ cập tin học - Ngoại ngữ

	Số lớp
	Số ĐVTN
 tham gia
	Số đề tài, sáng kiến
	Giá trị làm lợi (Tr.đ)
	Tổng số lớp
	Số ĐVTN 
tham gia
	Tổng số
	Số ĐVTN được hỗ trợ
	Tổng trị giá (Tr.đ)
	Số lớp
	Số ĐVTN tham gia
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Phụ lục 4b: Đồng hành với TN trong nghề nghiệp và việc làm

	Hội thi nâng cao tay nghề
	Dạy nghề và giải quyết việc làm
	Các nguồn vốn vay phát triển kinh tế
	Nhóm, CLB giúp nhau lập nghiệp
	Số bộ đội xuất ngũ được dạy nghề, GQVL

	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
	Số ĐVTN được dạy nghề
	Số ĐVTN được tư vấn, GTVL
	Số ĐVTN được giải quyết việc làm
	Tổng số vốn vay (tr.đ)
	TS chương trình, dự án
	Số ĐVTN được vay vốn
	Số ĐVTN được GQVL
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4c: Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần
	Hội thi, hội diễn, liên hoan văn hoá văn nghệ
	Hoạt động thể dục, thể thao
	Điểm truy cập Internet do Đoàn quản lý
	Khu vui chơi, Nhà văn hoá thanh thiếu nhi

	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia (lượt)
	Tổng số
	Số ĐVTN tham gia
	Cấp huyện
	Cấp xã
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Phụ lục 4d: Đồng hành với TN trong phát triển kỹ năng xã hội

	Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội
	Đào tạo, huấn luyện CB nồng cốt về kỹ năng xã hội
	Trại huấn luyện kỹ năng
	Số ĐV xây dựng chương trình phát triển kỹ năng XH

	Tổng số lớp
	TS ĐVTN tham gia
	Tổng số lớp
	Số người tham gia
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	

	
	
	
	
	Số lần tổ chức
	TS ĐVTN tham gia
	Số lần tổ chức
	TS ĐVTN tham gia
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 5: CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
Phụ lục 5a: Công tác thiếu nhi
	Tổng số thiếu niên, nhi đồng
	Tổng số đội viên
	Tổng số đội viên mới kết nạp
	Tổng số liên đội
	Tổng số liên đội mạnh
	Tổng số cháu ngoan Bác Hồ
	Chương trình RLĐV
	Đội tuyên truyền măng non
	Số cán bộ phụ trách Đội được tập huấn
	Khu vui chơi cho thiếu nhi mới được xây dựng

	
	
	
	
	
	
	Số đăng ký
	Số được cấp chuyên hiệu
	Tổng số
	Số đội hoạt động tốt
	Số thiếu nhi tham gia
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Phụ lục 5b: Các phong trào, các cuộc vận động
	Phong trào "Kế hoạch nhỏ"
	Cuộc vận dộng "Vòng tay bè bạn"
	Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu
	Cuộc vận động "Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy"

	Số em tham gia
	Kết quả thu được (Tr.đ)
	Quỹ vì bạn nghèo
	Số lượng quyên góp (Quần áo, sách, vở…)
	Công trình "Vì đàn em"
	Giúp đỡ trẻ em khó khăn
	Lớp học tình thương
	Hội thi tìm hiểu, kể chuyện Bác Hồ
	Hội trại, diễn đàn, xem phim về bác Hồ
	Số tủ sách "Bác Hồ với thiếu nhi"

	
	
	Số tiền đã trao (Tr.đ)
	Số em được giúp đỡ
	Trị giá tiền (Tr.đ)
	Số em được giúp đỡ
	Số công trình
	Tổng trị giá (Tr.đ)
	Số em được giúp đỡ
	Tổng trị giá (Tr.đ)
	Số lớp
	Số em tham gia
	Số lần tổ chức
	Số em tham gia
	Số lần tổ chức
	Số em tham gia
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TM. BAN CHẤP HÀNH .......................
                                                                                                                                                                     BÍ THƯ

